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QUY ĐỊNH

XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI VÀ CHUYỂN ĐIỂM TIẾNG ANH
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠT CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Sinh viên có các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được liệt kê trong văn bản này) với số điểm theo quy định và còn thời hạn giá trị sẽ được miễn học và miễn thi các học phần tiếng Anh cơ sở tương ứng. 

- Nếu được miễn học, điểm ghi vào bảng điểm học kỳ của sinh viên là điểm quy đổi sang điểm hệ 10 (từ 5 đến 10 điểm) và được tính như trong Bảng điểm quy đổi (Mục II). 

- Chứng chỉ quốc tế của sinh viên được Khoa tiếng Anh xét miễn học các học phần Tiếng Anh tương đương là: TOEIC, TOEFL iBT và IELTS. 

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ là 2 năm kể từ ngày cấp và tính đến thời điểm học xong các học phần tiếng Anh tương đương tại Học viện. 

- Nếu từ chối các mức điểm quy đổi, sinh viên phải học và thi các học phần tiếng Anh theo chương trình của Học viện và sẽ không được xét chuyển điểm sau khi đã dự thi các học phần tiếng Anh. 

- Sinh viên được miễn học các học phần môn học tiếng Anh vẫn có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ như các sinh viên không được miễn. 

II. BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI 

	TOEIC
	TOEFL (iBT)
	IELTS
	Điểm chuyển đổi

	
	
	
	HK I
	HK II
	HK III

	600
	72
	5.5
	6.5
	6.0
	5.5

	650
	83
	6.0
	7.0
	6.5
	6.0

	700
	90
	6.5
	7.5
	7.0
	6.5

	770
	95
	7.0
	8.0
	7.5
	7.0

	850
	100
	7.5
	8.5
	8.0
	7.5

	900
	110
	8.0
	9.0
	8.5
	8.0

	950
	115
	8.5
	9.5
	9.5
	9.0

	990
	120
	9.0
	10.0
	10.0
	10.0


Điểm thành phần áp dụng với TOEFL iBT

	Điểm các kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
	HK I
	HK II
	HK III

	18
	6.5
	6.0
	5.5

	20-21
	7.0
	6.5
	6.0

	22
	7.5
	7.0
	6.5

	23-24
	8.0
	7.5
	7.0

	25
	8.5
	8.0
	7.5

	26-27
	9.0
	8.5
	8.0

	28
	9.5
	9.5
	9.0

	29-30
	10.0
	10.0
	10.0


III. QUY TRÌNH XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI VÀ CHUYỂN ĐIỂM 

Quy trình xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh được tiến hành theo trình tự như sau: 

- Sinh viên phải có Đơn đề nghị miễn học và miễn thi học phần môn tiếng Anh vào thời điểm bắt đầu học phần đó. Hạn cuối cùng nộp đơn là tuần lễ thứ 3 tính từ khi bắt đầu học phần. Khoa tiếng Anh sẽ không giải quyết các đơn gửi sau thời hạn nêu trên; 

- Sinh viên nộp đơn kèm chứng chỉ (bản chính và 1 bản sao) cho giảng viên phụ trách lớp tiếng Anh; 

- Giảng viên nhận đơn, kiểm tra chứng chỉ (lưu ý thời hạn giá trị), trả lại sinh viên bản chính và ghi đề xuất lên Trưởng/Phó Khoa tiếng Anh; 

- Trưởng/Phó Khoa tiếng Anh căn cứ vào Bảng điểm quy đổi để phê duyệt miễn học, miễn thi và ghi điểm tương đương học phần môn tiếng Anh cho sinh viên; 
- Cuối học kỳ, giảng viên sẽ ghi điểm được duyệt vào bảng điểm gửi Phòng Đào tạo (kèm bản sao chứng chỉ và đơn có phê duyệt của Trưởng/Phó Khoa tiếng Anh); 
- Sinh viên lưu ý theo dõi bảng điểm học kỳ của mình để đảm bảo điểm đã được cập nhật chính xác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giảng viên Khoa tiếng Anh có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện Quy định này của Khoa. 

- Quy định này có thể được điều chỉnh hoặc biên soạn mới khi Học viện áp dụng thang chuẩn cao hơn đối với sinh viên tốt nghiệp ở các khoá sau. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần giải quyết, các giảng viên và sinh viên có thể phản ánh với Khoa để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế. 
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